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TÓM TẮT 
Bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn xuất hiện trên cá tra ngày càng phổ biến, gây 
thiệt hại lớn cho người nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu thực 
hiện nhằm xác định vi khuẩn gây bệnh lở loét trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) tại ao nuôi ở An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp. Ba chủng vi 
khuẩn đại diện cho từng khu vực được phân lập từ cá tra bệnh có biểu hiện lở 
loét, đuôi mòn và nội tạng trương phồng. Thí nghiệm cảm nhiễm cho thấy ba 
chủng CT5, NV9 và VH120 có độc lực cao với giá trị LD50 lần lượt là 
1,66×104 CFU/mL, 3,98×104 CFU/mL và 1,58×103 CFU/mL. Cá cảm 
nhiễm có các dấu hiệu bệnh lở loét tương tự cá bệnh ngoài tự nhiên. Tất cả 
các chủng vi khuẩn phân lập là Gram âm, oxidase, catalase, O/F dương tính 
và sử dụng glucose, galactose hoặc D-mannitol làm nguồn carbon. Giải trình 
tự 16S rRNA cho thấy ba chủng vi khuẩn phân lập có độ tương đồng 99,87% 
với vi khuẩn Vibrio mimicus. Đây là nghiên cứu đầu tiên xác định vi khuẩn V. 
mimicus là tác nhân gây bệnh lở loét trên cá tra nuôi thâm canh. 
Từ khóa: Cá tra, đồng bằng sông Cửu Long, lở loét, Vibrio mimicus 
ABSTRACT 
Infectious diseases caused by bacteria in striped catfish are increasingly 
common, causing huge losses to farmers. The study aimed to identify the bacterial 
pathogen that led to muscular necrosis disease in striped catfish (Pangasianodon 
hypophthalmus) at fish farms in An Giang, Can Tho, and Dong Thap provinces of 
the Mekong Delta. Three bacterial strains representing each province were 
isolated from diseased striped catfish that exhibited clinical signs such as muscular 
necrosis, tail erosion, and enlarged internal organs. Screening tests revealed that 
isolates CT5, NV9, and VH120, were found to be highly pathogenic, with LD50 
values of 1,66×104 CFU/mL, 3,98×104 CFU/mL, and 1,58×103 CFU/mL, 
respectively. The challenged fish with these strains exhibited symptoms similar to 
those observed in naturally infected fish. The bacterial isolates were identified as 
Gram-negative, oxidase-positive, catalase-positive, and O/F test-positive, 
utilizing glucose, galactose, or D-mannitol as carbon sources. 16S rRNA 
sequencing and phylogenetic analysis revealed that the isolates exhibited 
99.87% similarity and clustered with Vibrio mimicus. This study is the first to 
identify Vibrio mimicus as the causative agent of muscular necrosis disease in 
intensively farmed pangasius in the Mekong Delta. 
Keywords: Mekong Delta, striped catfish, ulcerative disease, Vibrio mimicus 
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1. GIỚI THIỆU 

Cá tra (P. hypophthalmus) là một trong những 
đối tượng xuất khẩu quan trọng và mang lại nhiều 
giá trị kinh tế cho các hộ nuôi cá ở đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL). Báo cáo của Food and 
Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO, 2022) cho thấy cá tra chiếm 5,1% số loài nuôi 
trồng thủy sản chính trên thế giới vào năm 2020 với 
sản lượng 2.520,4 nghìn tấn. Với tốc độ tăng trưởng 
nhanh, nuôi ở mật độ cao và khả năng sinh sản tốt, 
đặc biệt do tỉ lệ thịt cao và không có xương phụ nên 
đây là loài cá có nhu cầu thị trường cao và được hầu 
hết người tiêu dùng chấp nhận (Datta & Ansal, 
2020). Tuy nhiên, khi các hệ thống chăn nuôi mở 
rộng và việc thâm canh hóa với mật độ cao và quản 
lý môi trường ao nuôi chưa được kiểm soát chặt chẽ, 
mối nguy về sức khỏe và các vấn đề về dịch bệnh 
trên cá tra ngày càng tăng (Nahar et al., 2016). Trước 
đây, đã có nhiều báo cáo về vi khuẩn lây nhiễm trên 
cá tra như là Aeromonas hydrophila, Edwardsiella 
ictaluri và Flavobacterium columnare (Crumlish et 
al., 2010; Dung et al., 2008; Dung et al., 2012; Ly et 
al., 2009; Tien et al., 2012). Đáng chú ý, sự phân hoá 
về loài A. hydrophila và A. dhakensis được phát hiện 
trên cá tra trong những năm gần đây cho thấy khả 
năng biến đổi và tạo thành dịch bệnh mới của vi 
khuẩn lây nhiễm trong hệ thống nuôi (Bartie et al., 
2023; Erickson et al., 2023).  

Gần đây, sự xuất hiện bệnh lở loét trên cá da trơn 
ở nhiều khu vực Châu Á và trên cá tra nói riêng làm 
gia tăng mối lo ngại về một dịch bệnh mới lan rộng. 
Bệnh gây chết hàng loạt ở cá tra tại ĐBSCL đã trở 
thành một trong những vấn đề nổi bật nhất và thu 
hút nhiều sự chú ý. Đặc điểm chung của bệnh lở loét 
cá da trơn là tổn thương ăn sâu gây hoại tử trên da 
và cơ của cá bệnh. Da cá là loại mô linh hoạt, đóng 
vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại bệnh 
tật và là rào cản chống lại các chất ô nhiễm trong 
nước (Sadi & Yoga, 2021). Các vết loét là nơi để các 
sinh vật gây bệnh xâm chiếm vùng da bị tổn thương 
(Noga, 2000). Những tổn thương này đã đặt ra một 
thách thức đáng kể cho cả quần thể cá nuôi và cá 
hoang dã khi bị nhiễm bệnh (Sindermann, 1990). 

Hiện nay, chưa có bất kỳ thông tin về tác nhân 
gây bệnh lở loét nào trên cá tra ở ĐBSCL gây khó 
khăn trong công tác chẩn đoán để dự phòng và điều 
trị bệnh. Nghiên cứu cho thấy loét da có liên quan 
đến nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các yếu tố môi 
trường như thiếu oxy, mất cân bằng độ pH, biến 
động nội tiết tố, nhiệt độ khắc nghiệt, tiếp xúc với 
bức xạ tia cực tím, chấn thương vật lý và do các bệnh 
truyền nhiễm (Noga, 2000). Bên cạnh đó, nguyên 

nhân có thể gây ra tình trạng này là hội chứng lở loét 
trên cá nước ngọt (EUS, Epizootic Ulcer Syndrome) 
do đa tác nhân vi khuẩn, nấm, virus, ký sinh trùng 
gây ra (Kar & Aurobindo, 2021) và nhóm Vibrio 
spp. nước ngọt lây nhiễm trên cá hay cụ thể hơn là 
V. mimicus. Tuy nhiên, nếu chỉ chẩn đoán thông qua 
dấu hiệu bệnh lý bên ngoài, bệnh rất dễ nhầm lẫn 
với hội chứng EUS. Vi khuẩn này được tìm thấy 
trong hầu hết trên loài thuỷ sản được nuôi thâm 
canh, từ cá nước ngọt, lợ, mặn và cả ở trên tôm nuôi 
nước ngọt và lợ (Guardiola-Avila et al., 2015; 
Guardiola-Avila et al., 2016; Raja et al., 2017; 
Nilavan et al., 2021; Elgendy et al., 2022; Jiang et 
al., 2022). Bên cạnh đó, vi khuẩn V. mimicus từ lâu 
đã được ghi nhận là tác nhân gây chết cấp tính đặc 
biệt nghiêm trọng trên nhóm cá da trơn nước ngọt 
nuôi thâm canh bao gồm họ cá da trơn (Geng et al., 
2014; Zhang et al., 2014; Li et al., 2019;  
Feng et al., 2023).  

Vì vậy, việc xác định tác nhân gây bệnh lở loét 
trên cá tra nuôi ở ĐBSCL là rất quan trọng. Kết quả 
nghiên cứu cung cấp thông tin chi tiết bệnh mới nổi  
nhằm tạo tiền đề cho các nghiên cứu trong tương lai 
để kiểm soát bệnh này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Thu mẫu và phân lập vi khuẩn  

Cá bệnh kích thước từ 200 đến 700 g, ở giai đoạn 
nuôi từ 3 – 6 tháng, được thu tại 10 ao nuôi thâm 
canh (mật độ 80 – 120 con/m2) thuộc các tỉnh An 
Giang (4 ao), Cần Thơ (1 ao) và Đồng Tháp (5 ao) 
từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2023. Mỗi ao thu 4 cá 
bệnh có dấu hiệu điển hình của bệnh lở loét và 2 mẫu 
cá khoẻ để làm đối chứng. Các mẫu cá được thu 
sống và gây mê, phân lập kiểm tra các mầm bệnh 
trực tiếp tại ao. Dấu hiệu bệnh lý bên trong và bên 
ngoài được ghi nhận vào phiếu thu mẫu. 

Vi khuẩn được phân lập từ vết loét da, cơ, gan 
và thận bằng phương pháp cấy ria trên môi trường 
TSA (Tryptone soya agar, Merck, Đức), TCBS 
(Thiosulfate citrate bile salts sucrose, Merck, Đức), 
GSP (Pseudomonas Aeromonas Selective Agar 
Base, Merck, Đức) và ủ 24 giờ ở 28°C. Các khuẩn 
lạc nằm trên đường cấy và tương đồng với nhau về 
hình thái giữa các mẫu cá bệnh sẽ được chọn tách 
ròng thuần và được bảo quản ở trong glycerol (25%) 
ở -80°C. 

2.2. Định danh vi khuẩn 

Các chủng vi khuẩn sau khi phân lập được kiểm 
tra một số đặc điểm hình thái và sinh hóa như nhuộm 
Gram, catalase, oxidase, phản ứng oxy hóa và lên 
men đường (phản ứng O/F). Các chỉ tiêu trên được 
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phân tích theo qui trình hướng dẫn trong Sổ tay 
Phòng thí nghiệm Ứng dụng Vi sinh của Benson 
(Benson's Microbiological Applications Laboratory 
Manual, Brown & Smith, 2014) và Buller (2014). 
Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng bộ kít thương mại API 
20E (BioMérieux, Pháp) để định danh vi khuẩn. Để 
xác định chính xác đến loài các chủng vi khuẩn phân 
lập, phương pháp giải trình tự đoạn gen 16S rRNA 
bằng cặp mồi 27F được sử dụng: 5’- 
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’; 1492R: 5’- 
GGTTACCTTGTTACGACTT-3’ (Weisburg et al., 
1991) và để tái định danh vi khuẩn trước/sau cảm 
nhiễm cặp mồi Vm.sodB-F: 5’-
CATTCGGTTCTTTCGCTGAT-3’ và Vm.sodB-
R2: 5’-GAAGTGTTAGTGATTGCTAGAGAT-3’ 
(Tarr et al., 2007) cũng được sử dụng.  

DNA của vi khuẩn trong tất cả các phản ứng đều 
được tách chiết bằng phương pháp đun sôi sử dụng 
AccuRive Bacterial DNA Preparation Kit (Kt-
Biotech, Việt Nam) và quy trình ly trích được thực 
hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phản ứng 
PCR được thực hiện với thể tích 25 µL, bao gồm 
12.5 µL Go-Taq® Green Master Mix 2X 
(Promega), 2 µL mỗi loại mồi xuôi và mồi ngược 
(10 pmol), 2 µL DNA vi khuẩn và 6.5 µL nước cất 
hai lần. Chu kỳ thực hiện phản ứng PCR gồm: biến 
tính ban đầu ở 95ºC, 2 phút, sau đó thực hiện 30 chu 
kỳ, gồm: biến tính ở 95ºC, 1 phút, gắn mồi 
27F/1492R là 54ºC và Vm.sodB là 57ºC, 1 phút và 
kéo dài ở 72ºC, 1 phút 30 giây và kéo dài ở 72ºC 
trong thời gian 5 phút.  Sản phẩm PCR được điện di 
trên gel agarose 1% sử dụng đệm TBE 1X trong 60 
phút ở điện áp 60V và quan sát kết quả bằng Gel 
Red 10.000X. Sản phẩm PCR của cặp mồi 16S 
rRNA có kích thước 1.500 bp và Vm.sodB có kích 
thước 121 bp. Sản phẩm PCR của đoạn gen 16S 
rRNA được gửi giải trình tự bởi Công ty Cổ phần 
Phù Sa Genomics (Việt Nam). Kết quả giải trình tự 
nucleotide của đoạn gen 16S rRNA được phân tích 
bằng phần mềm BioEdit 7.7 và so sánh mức độ 
tương đồng với trình tự đã được công bố trên NCBI 
(National Center for Biotechnology Information) 
bằng chương trình BLAST (Basic Local Alignment 
Search Tool). Cây phả hệ giữa các chủng vi khuẩn 
phân lập trên cá tra với các chủng vi khuẩn tham 
khảo được xây dựng bằng phần mềm MEGA 11.0 
(Yu et al., 2020) sử dụng thuật toán Maximum 
Likehood với giá trị bootstrap 1.000 lần lặp lại. 

2.3. Thí nghiệm cảm nhiễm  
2.3.1. Cá thí nghiệm  

Trước khi bố trí thí nghiệm, cá tra khỏe mạnh 
(trọng lượng trung bình 30±0,5 g) được thuần dưỡng 

trong bể 1 m3 ở nhiệt độ 28-30°C trong 1-2 tuần. 
Trước khi gây nhiễm, cá được chọn ngẫu nhiên (10 
con) để kiểm tra vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm 
nhằm đảm bảo cá khỏe, sạch bệnh. Quy trình kiểm 
tra vi sinh vật được thực hiện theo các tài liệu hướng 
dẫn của Noga (2010), Frerichs & Millar (1993). 

2.3.2. Chuẩn bị vi khuẩn gây cảm nhiễm  

Dựa trên kết quả thí nghiệm thăm dò (dữ liệu 
không được trình bày trong bài báo này), ba chủng 
CT5, NV9 và VH120 phân lập từ cá tra bệnh lở loét 
được chọn cho thí nghiệm cảm nhiễm. Đầu tiên, vi 
khuẩn được nuôi tăng sinh trong môi trường TSB 
(Tryptone Soy Broth, Merck, Đức) trên máy lắc ở 
28°C. Dịch tăng sinh sau 24 giờ được ly tâm ở vận 
tốc 4.500 vòng/phút ở 25°C trong thời gian 10 phút. 
Sau đó, sinh khối vi khuẩn được rửa lại 3 lần với 
nước muối sinh lý tiệt trùng (NaCl 0,85%). Cuối 
cùng, mật số vi khuẩn được xác định ở bước sóng 
610 nm (OD610 = 0,8), tương đương mật số vi khuẩn 
là 109 CFU/mL (Brown & Smith, 2014).  

2.3.3. Phương pháp cảm nhiễm 

Phương pháp cảm nhiễm ngâm được thực hiện 
dựa trên nghiên cứu của Zhang et al. (2014) với thời 
gian phơi nhiễm 60 phút. Ở nghiệm thức đối chứng, 
cá được phơi nhiễm với nước muối sinh lý tiệt trùng 
được bổ  sung vào bể. Sau 60 phút phơi nhiễm, nước 
trong bể được thay mới. Tất cả các thí nghiệm được 
bố trí ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 10 
cá/bể. Hệ thống thí nghiệm được sục khí và cho cá 
ăn trong thời gian gây cảm nhiễm.  

Bảng 1. Thông tin vi khuẩn cảm nhiễm 

Nghiệm 
thức 

Chủng vi 
khuẩn 

Mật độ 
(CFU/mL) 

Nồng độ cảm 
nhiễm 

(CFU/mL) 
CT5-3 

V. mimicus 
CT5 6,6×109 

6,6×103 
CT5-4 6,6×104 
CT5-5 6,6×105 
CT5-6 6,6×106 
NV9-3 

V. mimicus 
NV9 4,6×109 

4,6×103 
NV9-4 4,6×104 
NV9-5 4,6×105 
NV9-6 4,6×106 
VH120-2 

V. mimicus 
VH120 5,0×108 

5,0×102 
VH120-3 5,0×103 
VH120-4 5,0×104 
VH120-5 5,0×105 
Đối chứng Bổ sung 10 mL NaCl 0,85% 

Cá sau khi gây cảm nhiễm được theo dõi trong 
14 ngày. Cá chết và các dấu hiệu bệnh lý được ghi 
nhận trong quá trình thí nghiệm và tái phân lập trên 
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môi trường TSA. Sau khi kết thúc thí nghiệm, giá trị 
LD50 (lethal dose) được xác định theo phương pháp 
của Reed & Muench (1938). Ngoài ra, trong thí 
nghiệm cảm nhiễm, nhiệt độ nước, độ pH và lượng 
oxy hòa tan (Disolve oxygen, DO) được thu thập hai 
lần mỗi ngày (lúc 8 giờ sáng và 3 giờ chiều) bằng 
nhiệt kế và đồng hồ đo kỹ thuật số Oxy-Guard cầm 
tay. Bên cạnh đó, nồng độ nitơ amoniac tổng (TAN, 
total ammonia nitrogen) và nitrite (NO2

-) được theo 
dõi hằng ngày bằng bộ test-kit (Sera, Đức). 

2.4. Xử lý số liệu 

Các số liệu cảm nhiễm được phân tích bằng 
chương trình Microsoft Excel 2020.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Dấu hiệu bệnh lý cá tra bệnh lở loét 

Bệnh lở loét trên cá tra là một bệnh mới nổi và 
phổ biến từ những năm 2020. Cho đến nay, chưa có 
nghiên cứu nào đề cập đến bệnh này trên cá da trơn 
nuôi tại ĐBSCL đặc biệt là đối với loài cá tra. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, dấu hiệu bệnh lý điển hình 
của cá tra khi nhiễm bệnh lở loét là da có các dấu 
hiệu hoại tử lớp biểu bì da, một số trường hợp vết 
loét ăn sâu, từng phần cơ bị hoại tử mềm nhũn và 
một vài trường hợp cá bệnh có dấu hiệu xuất huyết, 

phù mắt đi kèm (Hình 1A). Một đặc điểm đặc trưng 
khác của bệnh này là cá có mùi hôi tanh nồng và da 
cá tiết nhiều nhớt. Mùi tanh của cá càng có thể cảm 
nhận rõ ràng khi vết loét càng ăn sâu và khi giải phẫu 
xoang bụng cá. Bên trong nội quan cá bệnh ghi nhận 
gan, thận và tỳ tạng sưng to, các mạch máu màng 
bụng phình to nổi rõ, một vài trường hợp có ghi nhận 
trong xoang bụng có dịch màu hồng tương tự bệnh 
phù mắt xuất huyết do A. hydrophila (Dung et al., 
2008; Ly et al., 2009) (Hình 1B).  

Đặc điểm bệnh lý của cá bệnh lở loét được ghi 
nhận ở các mức độ khác nhau, vị trí lườn bụng, phía 
trên vi hậu môn và dưới cơ quan đường bên (Hình 
1A). Dấu hiệu là xuất huyết điểm nhỏ rải rác nằm 
dọc vị trí này và bong tróc nhẹ lớp biểu bì da. Sau 
đó, tổn thương sẽ lan rộng ra ở các vị trí khác và dần 
ăn sâu vào trong cơ, các điểm xuất huyết cũng trải 
rộng xung quanh các vết lở loét. Một số mẫu cá được 
ghi nhận có hiện tượng mưng mủ xung quanh vị trí 
hoại tử cơ. Bệnh được ghi nhận bùng phát mạnh vào 
các tháng mùa khô ở ĐBSCL kéo dài từ tháng 2 đến 
tháng 5 hằng năm. Đây là thời điểm có nền nhiệt độ 
cao nhất trong năm tại ĐBSCL, yếu tố nhiệt độ và 
chất lượng nước kém là nguyên nhân hàng đầu dẫn 
đến khả năng vi khuẩn Vibrio spp. bùng phát mạnh 
(Elgendy et al., 2022). 

 
Hình 1. Dấu hiệu cá tra bệnh lở loét thu mẫu ngoài ao nuôi 

A. Vết loét ở nhiều mức độ bệnh khác nhau trên da cá tra; B. Gan, thận và tỳ tạng trương to, xoang bụng có dịch

3.2. Đặc điểm hình thái và sinh hóa của các 
chủng vi khuẩn phân lập 

Tổng cộng ba chủng vi khuẩn được tuyển chọn 
đại diện từ các chủng phân lập trên cá tra bệnh lở 
loét ở các ao nuôi đại diện ở Cần Thơ, An Giang và 
Đồng Tháp. Tất cả các chủng vi khuẩn phân lập đều 
thuộc nhóm vi khuẩn Gram âm, hình que cong, có 
kết quả dương tính với các xét nghiệm O/F, catalase 

và oxidase (Bảng 1, Hình 2). Đặc điểm chung của 
các chủng vi khuẩn này đều phát triển tốt trên môi 
trường TSA với có khuẩn lạc hình tròn, nhẵn bóng, 
viền trong, nhô cao khỏi mặt thạch, màu trắng ngả 
vàng và đạt kích thước 2 mm đường kính sau 24 giờ 
(Hình 2A). Ngoài ra, trên môi trường TCBS, ba 
chủng CT5, NV9 và VH120 phát triển khuẩn lạc 
xanh lá nhạt, sau 24 giờ đường kính khuẩn lạc dao 
động từ 1 đến 1,5 mm (Hình 2B). 

  

 
A B 
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Hình 2. Đặc điểm của V. mimicus NV9 phân lập từ cá tra bị bệnh lở loét 

A: khuẩn lạc phát triển mạnh có màu trắng ngả vàng trên TSA sau 24 giờ, B: khuẩn lạc có màu xanh lá nhạt khi mọc 
trên TCBS sau 24 giờ, C: vi khuẩn hình que cong và bắt màu hồng đỏ khi nhuộm Gram (X1000).

Bảng 2. Đặc điểm hình thái, sinh hóa của các chủng vi khuẩn V. mimicus phân lập được 

Các chỉ tiêu V. mimicus ATCC 
33653 (Buller, 2014) 

Chủng vi khuẩn phân lập 
CT51 NV92 VH1203 

Gram  - - - - 
Đặc điểm khuẩn lạc Tròn Tròn Tròn Tròn 
Hình dạng tế bào Que cong Que cong Que cong Que cong 
Đường kính khuẩn lạc trên TSA 
(mm) 1,5 2 2 2 

Đường kính khuẩn lạc trên TCBS 
(mm) - 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 

Di động + + + + 

Màu sắc khuẩn lạc trên TSA Trắng ngả vàng Trắng ngả 
vàng 

Trắng ngả 
vàng 

Trắng ngả 
vàng 

Màu sắc khuẩn lạc trên TCBS Xanh lá Xanh lá Xanh lá Xanh lá 
GSP - - - - 
Oxidase + + + + 
Catalase + + + + 
Phản ứng O/F -/+ -/+ -/+ -/+ 
ONPG + + + + 
ADH - - - - 
LDC + + + + 
ODC + + + + 
CIT + + + + 
H2S - - - - 
URE - - - - 
TDA + + + + 
IND + + + + 
VP - + + + 
GEL + + + + 
GLU + + + + 
MAN + + + + 
INO - - - - 
SOR - - - - 
RHA - - - - 
SAC - - - - 
MEL - - - - 
AMY - - - - 
ARA - - - - 

Ghi chú: (+): dương tính, (-): âm tính. Phân lập tại: (1) Cần Thơ, (2) An Giang và (3) Đồng Tháp. 

 
A B C 
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Kết quả định danh vi khuẩn bằng bộ kít API 20E 
cho thấy có tương đồng cao về các đặc điểm hình 
thái và sinh hóa giữa các chủng được lựa chọn. Tất 
cả các chủng phân lập đều phản ứng dương tính, 
ngoại trừ các chỉ tiêu H2S, URE, INO, AMY, MEL, 
SAC, RHA, SOR và ADH cho kết quả âm tính 
(Bảng 1). Nhìn chung, các đặc điểm hình thái và 
sinh hóa của ba chủng vi khuẩn phân lập tương tự 
với các đặc điểm của vi khuẩn V. mimius đã được 
mô tả trước đây (Buller, 2014; Zhang et al., 2014; 
Raja et al., 2017; Li et al., 2019; Nilavan et al., 2021; 
Elgendy et al., 2022). Tuy nhiên, cần lưu ý V. 
mimicus và V. cholerae là những loài có liên quan 
chặt chẽ với nhau, trước đây loài V. mimicus được 
xem là một nhánh phụ của loài V. cholerae (Davis 
et al., 1981; Zhang et al., 2014; Yu et al., 2020). 
Theo Davis et al. (1981) và Desmarchelier & 
Reichelt (1984), về mặt sinh hóa, hai loài này chủ 
yếu được phân biệt bằng quá trình lên men sucrose. 
Trong nghiên cứu này, ba chủng V. mimicus phân 
lập đều không thể chuyển hóa sucrose trong điều 
kiện hiếu khí. Dựa trên kết quả định danh thông qua 
các chỉ tiêu sinh lý hoá cơ bản, các chủng vi khuẩn 
phân lập trên cá tra bệnh trong nghiên cứu này ban 
đầu được xác định là V. mimicus. 

3.3. Kết quả giải trình tự đoạn gen 16S rRNA 

Kết quả giải trình tự đoạn gen 16S rRNA cho 
thấy ba chủng CT5, NV9, VH120 có độ tương đồng 
cao nhất với vi khuẩn V. mimicus là 99,87% với 
chiều dài lần lượt là 1544, 1547 và 1539 bp. Cây 
phát sinh chủng loại đã phân nhóm các chủng CT5, 
NV9 và VH120 cùng với V. mimicus trong một 
nhánh, trong khi các chủng tham chiếu V. cholerae 
được xếp vào một nhánh riêng biệt (Hình 3). Kết quả 
này phù hợp với các nghiên cứu đã công bố của 
Guardiola-Avila et al. (2016), Guardiola-Avila et al. 
(2021) và Xiao et al. (2022) khi sử dụng phương 
pháp giải trình tự 16S rRNA để định danh loài V. 
mimicus trên thực phẩm và trong môi trường nước. 

Kết quả sử dụng mồi đặc hiệu Vm.sodB cũng đã 
cho thấy khả năng phát hiện ra vi khuẩn V. mimicus 
bằng phương pháp PCR truyền thống, khi ba chủng 
vi khuẩn NV9, VH120, CT5 đều cho ra kết quả 
dương tính ở vạch 121 bp (Hình 4). Đoạn gen sodB 
được Tarr et al. (2007) lựa chọn để thiết kế mồi đặc 
hiệu cho V. cholerae, V. mimicus trong phương pháp 
PCR đa mồi. Trong đó, sản phẩm khuếch đại với V. 
cholerae sẽ là 248 bp và V. mimicus là 121 bp (Tarr 
et al., 2007). Qua đó, cho thấy khẳng định vi khuẩn 
V. mimicus là loài được phân lập trên cá tra bệnh  
lở loét. 

 
Hình 3. Cây phát sinh loài thể hiện mối quan hệ giữa các chủng phân lập và các chủng tham chiếu 
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Hình 4. Kết quả điện di sản phẩm PCR định 
danh vi khuẩn V. mimicus bằng mồi đặc hiệu 

Vm.sodB 
M: thang GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder (Thermo 
scientific, Hoa Kỳ), Giếng 1: đối chứng âm, Giếng 2: chủng 
CT5, Giếng 3: chủng NV9, Giếng 4: chủng VH120. 

3.4. Kết quả thí nghiệm cảm nhiễm 

Kết quả cảm nhiễm cho thấy ba chủng NV9, 
VH120 và CT5 có độc lực cao với tỷ lệ tử vong lần 
lượt là 100%, 100% và 60% sau 14 ngày gây cảm 
nhiễm. Các dấu hiệu ở cá gây nhiễm bởi ba chủng 
phân lập giống như các dấu hiệu quan sát thấy ở cá 
tra nhiễm bệnh tự nhiên tại các ao nuôi đã thu mẫu 
(Hình 5). Các triệu chứng lâm sàng rõ ràng nhất là 
các vết loét có hình dạng đều đặn với ranh giới rõ 
ràng trên da cá (Hình 5C - F). Bên trong, xuất huyết 
nghiêm trọng trong xoang bụng và các nội quan bao 
gồm gan, túi mật, tỳ tạng và thận cũng được ghi nhận 
có dấu hiệu sưng to ở cá bị bệnh. Ngoài ra, kết quả 
tái phân lập và định danh vi khuẩn sau cảm nhiễm 
cho thấy ba chủng vi khuẩn sau cảm nhiễm đều được 
phân lập lại từ vết loét da, gan và thận của cá tra sau 
cảm nhiễm và có các đặc điểm hình thái, sinh hóa 
giống với vi khuẩn trước khi lây nhiễm. Trong khi 
đó, cá ở nhóm đối chứng không có dấu hiệu loét da 
hoặc tử vong. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thí 
nghiệm, chất lượng nước trong tất cả các bể cá đều 
đáp ứng mức khuyến nghị (QCVN 02-
20:2014/BNNPTNT, QCVN 08-
MT:2015/BTNMT, Huynh et al., 2016) mặc dù có 
mức nitrite tăng nhẹ.  

Kết quả quan sát cá cảm nhiễm từ ngày 0 đến 
ngày 1 cho thấy cá hoạt động, bơi lội và phản ứng 
tốt với thức ăn. Tuy nhiên, từ ngày thứ 2 đến ngày 
thứ 4, các dấu hiệu nhiễm bệnh bắt đầu xuất hiện 
như nước đục, tiết dịch nhày, phản ứng ăn kém, bơi 
chậm, có hiện tượng mòn đuôi, có vết bầm tím trên 
da (Hình 5B – C). Ở tất cả các nghiệm thức từ ngày 
thứ 5 đến ngày thứ 7, độ đục của nước tăng lên đáng 
kể, dẫn đến tỷ lệ tử vong tăng lên. Cá bơi chậm, một 
số cá chìm dưới đáy bể có các mảng hoại tử, xuất 

huyết (Hình 5D). Từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 10, tỷ 
lệ tử vong và độ đục của nước tiếp tục gia tăng với 
các mảng hoại tử, loét, xuất huyết, thận, gan và tích 
tụ dịch lỏng trong bụng (Hình 5E). Từ ngày thứ 12, 
ba chủng vi khuẩn phân lập đều biểu hiện các vết 
loét. Nghiên cứu cũng nhận thấy các dấu hiệu bệnh 
lý đặc trưng đều biểu hiện ở ngoài da, bên trong nội 
quan hầu hết các mẫu cá chỉ ghi nhận các dấu hiệu 
như có dịch, trương nội quan. Dễ nhầm lẫn với dấu 
hiệu bệnh lý của các mầm bệnh khác lây nhiễm trên 
cá tra như trương bóng hơi hoặc xuất huyết phù mắt. 
Ngoài ra, cá khi thu mẫu tái phân lập có mùi tanh 
nồng ở cả ngoài da và bên trong nội quan. Đây cũng 
là một dấu hiệu có thể được cho là đặc trưng của vi 
khuẩn V. mimicus lây nhiễm trên cá tra. 

Đặc điểm gây bệnh của vi khuẩn V. mimicus có 
thể được quan sát thông qua các biểu đồ tỉ lệ chết tích 
luỹ trong thí nghiệm cảm nhiễm. Vi khuẩn V. 
mimicus có khả năng gây chết cấp tính trên cá tra bị 
lây nhiễm, mặc dù thời gian sinh bệnh lý cần thiết để 
thể hiện ra dấu hiệu đặc trưng của bệnh khi lây nhiễm 
lên cá tra có thể kéo dài đến 10 ngày. Giá trị LD50 của 
ba chủng vi khuẩn CT5, NV9 và VH120 được xác 
định sau khi cảm nhiễm lần lượt là 1,66×104 
CFU/mL, 3,98×104 CFU/mL và 1,58×103 CFU/mL. 
Trong khi đó, ở các nghiệm thức đối chứng không ghi 
nhận cá chết hoặc dấu hiệu bất thường. Tỷ lệ chết tích 
lũy của tất cả các nghiệm thức trong thử nghiệm cảm 
nhiễm được trình bày trong Hình 6. Giá trị LD50 của 
3 chủng vi khuẩn trong nghiên cứu này đều thấp hơn 
các nghiên cứu trước đó của với LD50 của V. mimicus 
cảm nhiễm trên cá da trơn vàng (Pelteobagrus 
fulvidraco) là 3,39×106 CFU/cá (Zhang et al., 2014) 
và trên cá rô phi đen (Oreochromis niloticus) là 
8,2×105 CFU/mL (Elgendy et al., 2022) và trên cá 
nheo Mỹ (Ictalurus punctatus) 3,42×105 CFU/cá (Li 
et al., 2019). Kết quả này cho thấy các chủng V. 
mimicus phân lập có độc lực cao khi lây nhiễm trên 
cá tra (P. hypophthalmus). Nghiên cứu của Geng et 
al. (2014) cũng ghi nhận được vi khuẩn V. mimicus 
gây độc lực cao trên cá da trơn Zhengchuan (Silurus 
sellatovi meridionalis, Chen ♂ × Silurus asotus ♀), 
giá trị LD50 dao động từ 4,8×103 đến 2,0×104 CFU/cá. 
Bên cạnh đó, kết quả cho thấy rằng V. mimicus có thể 
trực tiếp gây nhiễm trùng qua da ở cá khỏe mạnh. Do 
đó, các nghiên cứu về cơ chế gây bệnh, các yếu tố liên 
quan đến khả năng gây bệnh và các biện pháp kiểm 
soát vi khuẩn V. mimicus cần được thực hiện trong 
tương lai. Như vậy, kết quả cảm nhiễm cho thấy các 
chủng CT5, NV9 và VH120 được chứng minh là gây 
bệnh cho cá tra, bằng chứng là chúng có khả năng gây 
ra các dấu hiệu bệnh lý tương tự với cá tra bệnh lở 
loét được thu ở ao nuôi thực địa (Hình 1). 

 

121 bp 100 bp 

 M      1      2      3      4  
 

500 bp 

1.000 bp 
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Hình 5. Dấu hiệu bệnh lý quan sát trên da cá tra cảm nhiễm với các chủng vi khuẩn V. mimicus 

A. Da cá tra khoẻ với màu sắc sáng, đều màu, B. Da cá cảm nhiễm có dấu hiệu mất nhớt và bị ăn bong tróc lớp biểu bì 
(mũi tên), C. Mảng da bị bong tróc có dấu hiệu lan rộng và có viền xung quanh (mũi tên), D. Các mảng hoại tử da đa ổ 
có ranh giới rõ ràng (mũi tên), E. Vùng hoại tử có viền dạng răng cưa mở rộng và ăn sâu đến cơ (mũi tên), F. Hình thành 
các ổ loét sâu vào trong cơ và nội quan với phần viền tròn rõ ràng (mũi tên).

Nhìn chung, các dấu hiệu bệnh lý của cá tra bệnh 
lở loét trong nghiên cứu này tương tự bệnh do vi 
khuẩn V. mimicus trên các loài cá khác được báo cáo 
(Li et al., 2019; Feng et al., 2023). Nghiên cứu của 
Geng et al. (2014) cho thấy bệnh loét da do vi khuẩn 
V. mimicus trên cá da trơn nước ngọt ở Trung Quốc, 
bao gồm: cá da trơn vàng (P. fulvidraco), cá da trơn 
miền Nam (S. sellatovi meridionalis, Chen) và cá da 
trơn Zhengchuan (S. sellatovi meridionalis, Chen ♂ 
× S. asotus ♀) có các dấu hiệu bệnh lý như cá bơi 
lội lờ đờ, chán ăn, da đổi màu, loét da chảy máu, 
chảy máu, sưng tấy và hoại tử ở lá lách, thận và gan. 
Ngoài ra, nghiên cứu của Geng et al. (2014) cũng 
cho thấy được khả năng lây nhiễm chéo của vi khuẩn 
V. mimicus giữa các vật chủ là các loài cá da trơn 
được nuôi tại Trung Quốc. Tương tự, nghiên cứu của 
Zhang et al. (2014) cũng cho thấy cá da trơn vàng 
(P. fulvidraco) nhiễm bệnh do vi khuẩn V. mimicus 
ở tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc 
có các triệu chứng lâm sàng rõ ràng nhất của bệnh 
là các vết loét có hình dạng đều đặn với ranh giới rõ 
ràng trên da cá. Ngoài ra, xuất huyết nghiêm trọng 
trong thành xoang bụng và sự phì đại của các cơ 
quan bao gồm gan, túi mật, lá lách và thận cũng 
được tìm thấy ở cá bị bệnh. Có thể thấy, dấu hiệu 
bệnh lý lở loét đều có sự tương đồng giữa các loài 
cá da trơn bị nhiễm vi khuẩn V. mimicus, với các 
vùng da loét hoại tử ăn sâu vào cơ và có viền rõ. Vết 
loét trên cá tra (P. hypophthalmus) có thể ăn sâu vào 

cơ nếu phơi nhiễm với mầm bệnh trong thời gian 
dài. Riêng đối với nhóm cá có vẩy như cá rô phi đen 
(O. niloticus) dấu hiệu bệnh lý khi nhiễm bệnh có sự 
khác biệt với nhóm cá da trơn. Đặc điểm đặc trưng 
bao gồm da sẫm màu, xuất huyết theo vùng lớn bên 
ngoài cơ thể, lỗ niệu, hậu môn, xung quanh miệng, 
bong tróc nhẹ lớp vẩy và da (Elgendy et al., 2022). 

Sự khác biệt về dấu hiệu bệnh lý này là do có sự 
khác biệt về thành phần collagen có trong cấu trúc 
da giữa nhóm cá vẩy và cá da trơn. Collagen có 
trong da cá là collagen loại I giàu glycine và proline 
đóng vai trò quan trọng ngăn ngừa nhiễm trùng và 
tổn thương (Sadi & Yoga, 2021). Theo nghiên cứu 
của Feng et al. (2023) sự loét da do vi khuẩn V. 
mimicus có thể tiết ra enzyme collagenase phân huỷ 
collagen, quá trình này sẽ chuyển hoá collagen loại 
I trên da cá thành hỗn hợp collagen loại I và III và 
khi MMP-9 và MMP-13 đến để thực hiện chức năng 
tái tạo mô vô tình làm cho vi khuẩn đi sâu vào trong 
cơ làm quá trình lây nhiễm trầm trọng hơn. Khi có 
sự tác động của vi khuẩn V. mimicus, hệ miễn dịch 
trên da bị kích thích quá mức tạo nên hiện tượng cơn 
bão cytokine trong da và cơ cá, với IL-1b, IL-6, 
chemokine, MMP-9 và MMP-13 đóng vai trò chủ 
yếu (Feng et al., 2023). Yếu tố ban đầu này kéo theo 
hàng loạt phản ứng dây chuyền nối tiếp sau đó bao 
gồm gây viêm, hoại tử da cơ, mở rộng vùng tổn 
thương và cuối cùng cá chết do sốc nhiễm khuẩn. 
Do tác động của hiện tượng cơn bão cytokine nên cá 
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nhiễm bệnh có khả năng chết sốc rất nhanh trước khi 
các tổn thương lan rộng trên da. Qua đó có thể giải 
thích được mùi hôi tanh của cá bệnh là do sự phân 

huỷ collagen trên da cá khi nhiễm vi khuẩn V. 
mimicus. 

 
Hình 6. Kết quả cảm nhiễm xác định giá trị LD50 của ba chủng vi khuẩn phân lập 

A: cảm nhiễm chủng CT5; B: cảm nhiễm chủng NV9; C: cảm nhiễm chủng VH120

Bên cạnh đó, trong thí nghiệm cảm nhiễm xác 
định tác nhân gây bệnh, các mẫu cá có dấu hiệu bệnh 
lý được tái phân lập trên hai môi trường TSA và 
TCBS đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn V. 
mimicus. Vậy, vi khuẩn V. mimicus đã thoả mãn 
được định đề Koch’s ở cả 04 yếu tố là phân lập, nuôi 
cấy, cảm nhiễm và tái định danh. Do đó, ta có thể 
xác định được V. mimicus là tác nhân gây bệnh lở 
loét trên cá tra nuôi thâm canh.  

4. KẾT LUẬN 

Bệnh lở loét trên cá tra (P. hypophthalmus) ở 
ĐBSCL là một bệnh mới nổi. Dựa trên các xét 
nghiệm hình thái, sinh hóa và giải trình tự đoạn gen 

16S rRNA, nghiên cứu đã xác định vi khuẩn được 
phân lập trên cá tra bệnh lở loét là V. mimicus. Thí 
nghiệm cảm nhiễm đã đánh giá được vi khuẩn V. 
mimicus có khả năng gây chết cao với giá trị LD50 
dao động từ 103 - 104 CFU/mL và nghiên cứu đã 
thoả mãn được định đề Koch’s của nhóm vi khuẩn 
này gây bệnh lở loét trên cá tra. Tuy nhiên, cần có 
nhiều nghiên cứu hơn nữa bao gồm mô bệnh học, 
dịch tễ học và phát hiện các gen độc lực để đánh giá 
toàn diện hơn về khả năng gây bệnh của mầm bệnh 
mới nổi này để đưa ra được phương pháp phòng trị 
bệnh phù hợp.  
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